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TỈNH HÀ NAM 

I. KINH TẾ 

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

- Trồng trọt 

Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 

năm 2023 đã cơ bản hoàn thành. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, 

tính đến ngày 22/02/2023 diện tích đổ ải là 28.317,6 ha đạt 100% kế hoạch, diện 

tích bừa ngả 28.317,6 ha đạt 100% kế hoạch, diện tích bừa kép 27.576,6 ha đạt 

97,4% kế hoạch, diện tích mạ đã gieo đạt 100% kế hoạch, diện tích lúa đã gieo 

cấy toàn tỉnh 23.172,6 ha đạt 81,8% kế hoạch, diện tích cây màu vụ xuân đã trồng 

là 3.529,1 ha đạt 80,8% kế hoạch.  

- Chăn nuôi 

Tình hình chăn nuôi của tỉnh trong tháng 02/2023 giữ ổn định, dịch bệnh 

trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt, giá cả các sản phẩm chăn nuôi sau Tết 

giảm nhẹ hiện tại giá thịt lợn hơi dao động ở mức 50-57 nghìn đồng/kg, giá thịt 

gà ta hơi dao động từ 90-100 nghìn đồng/kg. Ước tính đến thời điểm 

28/02/2022, đàn trâu 3.665 con, tăng 0,1%; đàn bò 33.150 con, tăng 1,0%; đàn 

lợn xấp xỉ 372 nghìn con, tăng 2,0%, đàn gia cầm ước đạt gần 8,8 triệu con, tăng 

1,4% so với cùng thời điểm năm trước. 

b. Lâm nghiệp 

- Trồng cây đầu xuân: Thực hiện kế hoạch năm 2023, các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức phát động Tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão, 

tính đến thời điểm ngày 22/02/2023, toàn tỉnh đã trồng được 472,6 nghìn cây 

nhân dân, cây phân tán, cây xanh... đạt 45,9% kế hoạch. Các địa phương tiếp tục 

triển khai, thực hiện chặt chẽ, có phương án chi tiết về địa điểm, loại cây, diện 

tích, số lượng cây trồng đảm bảo kế hoạch trồng 1.030.000 cây xanh năm 2023, 

phân bổ cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố như sau: Kim Bảng 160.000 

cây; Thanh Liêm 160.000 cây; Bình Lục 200.000 cây; Lý Nhân 210.000 cây; 

Duy Tiên 190.000 cây; Phủ Lý 110.000 cây. 

- Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng: Bám sát kế hoạch thực hiện năm 2023, 

công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tiếp tục được triển khai thực hiện tích 

cực ở hai huyện Kim Bảng và Thanh Liêm: rừng trồng sản xuất sau khai thác là 

20 ha; diện tích trồng rừng sản xuất 631 ha; diện tích rừng được bảo vệ là 

2.935,1 ha và tỷ lệ che phủ rừng 6,3%. Công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng 

được ngành kiểm lâm tăng cường thường xuyên đồng thời thực hiện tốt chức 

năng quản lý nhà nước về công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng, không để 



tình trạng khai thác bừa bãi, chặt phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

c. Thủy sản 

Tình hình nuôi trồng thủy sản trong tháng 02/2023 duy trì ổn định, các hộ 

nuôi tăng cường phòng chống dịch bệnh trên con nuôi trong điều kiện thời tiết 

nồm ẩm, sử dụng thiết bị sục khí tạo oxi cho các ao nuôi, thường xuyên kiểm 

tra, theo dõi, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch bệnh phát sinh.  

2. Công nghiệp 

Tháng 2, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh cơ bản đã trở lại sản xuất ổn định. Chỉ số sản xuất toàn ngành công 

nghiệp (IIP) tháng 02/2023 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 20,5% 

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành khai 

khoáng tăng 17,8%; ngành chế biến chế tạo tăng 20,9%; sản xuất và phân phối 

điện tăng 7,4%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải 

tăng 9,2%.  

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, IIP ước tính tăng 3,3% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 10,3%; ngành chế biến, chế tạo 

tăng 3,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 

8,7%; riêng ngành sản xuất và phân phối điện giảm 1,3%. Có 15/26 ngành cấp II 

có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, một số ngành trọng 

điểm như: sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 7,6%; ngành sản xuất sản phẩm từ 

khoáng phi kim loại khác tăng 4,8%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học tăng 14,7%. Có 11/26 ngành cấp II có chỉ số sản xuất giảm 

so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, một số ngành trọng điểm có mức giảm sâu 

như: sản xuất phương tiện vận tải khác (-14,9%); sản xuất thiết bị điện (-15,3%); 

dệt (-14,9%); sản xuất trang phục (-18,3%).  

 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 2 tháng đầu năm 

2023 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Đá khai thác (+10,2%); xi măng và 

clanke (+10%); linh kiện điện tử (+12%). Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm 

giảm so với cùng kỳ năm trước:  Bia các loại (-51,5%); quần áo may sẵn (-14%); 

dây điện các loại (-8,8%); xe gắn máy (-14,9%); đồ chơi trẻ em (-22,7%). 

3. Hoạt động của doanh nghiệp 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, tính từ đầu năm đến ngày 

15/02/2023, toàn tỉnh có 76 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 

đạt 913,9 tỷ đồng, giảm 22,4% về số doanh nghiệp và giảm 12,4% về vốn đăng 

ký so với cùng kỳ năm trước; 253 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt 

động, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm trước; 11 doanh nghiệp giải thể, phá sản, 

tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.  



4. Đầu tư, xây dựng 

Dự tính tổng mức vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước do địa phương quản lý tháng 02/2023 đạt 217,1 tỷ đồng, tăng 13,1% so với 

tháng trước và tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách 

Nhà nước cấp tỉnh đạt 129,2 tỷ đồng, chiếm 59,6%; vốn ngân sách Nhà nước 

cấp huyện đạt 78,2 tỷ đồng, chiếm 36,0%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 

9,6 tỷ đồng, chiếm 4,4%.  

Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn 

vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 409,0 tỷ đồng, tăng 

9,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 

239,9 tỷ đồng, tăng 2,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 150,5 tỷ đồng, 

tăng 20,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 18,6 tỷ đồng, tăng 27% so với 

cùng kỳ. 

*Một số dự án đầu tư, xây dựng bằng nguồn ngân sách Nhà nước: 

- Dự án xây dựng các trạm bơm đầu mối, tổng mức đầu tư 517,8 tỷ đồng, 

dự kiến 2 tháng/2023 đạt 14,5 tỷ đồng. Lũy kế tổng khối lượng vốn đã giải ngân 

đến hết tháng 2/2023 đạt 340,2 tỷ đồng. 

- Dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, tổng mức đầu tư 404,0 tỷ đồng, 

dự kiến 2 tháng/2023 đạt 9,0 tỷ đồng. Lũy kế tổng khối lượng vốn đã giải ngân 

đến hết tháng 2/2023 đạt 311,9 tỷ đồng. 

- Dự án ĐTXD tuyến đường vành đai T4 (đoạn tiếp nối với TP Phủ Lý 

đến đường ĐT.499B) huyện Thanh Liêm tổng mức đầu tư 360,0 tỷ đồng, dự 

kiến 2 tháng/2023 đạt 8,8 tỷ đồng. Lũy kế tổng khối lượng vốn đã giải ngân đến 

hết tháng 2/2023 đạt 143,2 tỷ đồng. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Hà Nam, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023, toàn tỉnh thu hút được 01 dự 

án đầu tư trong nước và thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 01 dự án FDI 

với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 1,3 triệu USD và 35 tỷ đồng. Lũy kế 

đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.124 dự án đầu tư còn hiệu lực (358 dự án FDI và 

766 dự án trong nước) với tổng số vốn đăng ký đạt 5.087 triệu USD và 

164.842,3 tỷ đồng. 

5. Thu, chi ngân sách Nhà nước 

a. Thu Ngân sách Nhà nước  

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 2 tháng đầu năm 

ước đạt 3.967,7 tỷ đồng, đạt 29,5% dự toán địa phương phấn đấu, bằng 87,3% 

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối từ nội địa là 3.603 tỷ đồng, đạt 

31,2% dự toán địa phương, bằng 88,3% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt 



động xuất, nhập khẩu là 364,7 tỷ đồng, đạt 19,2% dự toán địa phương, bằng 

78,7% so với cùng kỳ năm trước. 

b. Chi Ngân sách Nhà nước 

Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm ước thực hiện 

2.634,9 tỷ đồng, đạt 22% so dự toán địa phương, tăng 29% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 712 tỷ đồng, đạt 16,3% dự toán địa 

phương, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên 1.919,3 tỷ 

đồng, đạt 26,1% dự toán địa phương, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. 

6. Thương mại, dịch vụ 

a. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du 

lịch lữ hành   

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02/2023 ước đạt 

4.060,9 tỷ đồng, giảm 1,8% so với tháng trước và tăng 48,8% so với cùng tháng 

năm 2022. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.384,4 tỷ đồng, giảm 

2,3% so tháng trước và tăng 49,5% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn 

uống ước đạt 281,2 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 47,5% so 

cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 40,2 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng 

trước và gấp hơn 47 lần so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 355,1 tỷ 

đồng, giảm 0,4% so tháng trước và tăng 29,1% so cùng kỳ. 

Tính chung 2 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ ước đạt 8.197,8 tỷ đồng, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 

đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 6.847,5 tỷ đồng, tăng 47,4%; doanh thu 

dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 560,3 tỷ đồng, tăng 48,8%; doanh thu du lịch lữ 

hành ước đạt 78,2 tỷ đồng, gấp gần 56 lần so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ 

khác đạt 711,8 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. 

b. Giá cả 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2023 tăng 0,84% so với tháng trước, 

tăng 1,18% so với tháng 12/2022. Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 

2023 so với tháng trước biến động cùng chiều tăng: Giá vàng tăng 1,14%; giá đô 

la Mỹ tăng 0,27%.  

Tháng 02/2023 so với cùng tháng năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tăng 

3,28%; chỉ số giá vàng tăng 2,18%; giá đô la Mỹ tăng 3,72%. 

Bình quân 02 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,36%; chỉ số 

giá vàng tăng 2,64%; giá đô la Mỹ tăng 3,43% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. 

c. Vận tải  

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02/2023 ước đạt 



577,5 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 75,2% so cùng kỳ năm 2022, 

trong đó: doanh thu vận tải hành khách ước đạt 36,1 tỷ đồng, giảm 2,0% so với 

tháng trước và tăng 28,1% so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 537,1 

tỷ đồng, tăng 3,0% so tháng trước và tăng 80,5% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ 

hỗ trợ ước đạt 4,3 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 12,5% so cùng 

kỳ. Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ 

trợ vận tải ước đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 88,6% so cùng kỳ năm 2022. 

Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 02/2023 ước đạt 582,4 nghìn 

HK, giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2022; khối 

lượng luân chuyển hành khách ước đạt 42,0 triệu lượt HK.km, giảm 1,4% so 

tháng trước và tăng 32,5% so cùng kỳ. Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, khối 

lượng vận chuyển hành khách đạt 1,2 triệu HK và khối lượng luân chuyển hành 

khách là 84,6 triệu lượt HK.km đều tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2022. 

Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 02/2023 ước đạt 5,2 triệu tấn, 

tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 74,8% so với cùng kỳ; khối lượng luân 

chuyển hàng hóa ước đạt 230,8 triệu tấn.km, tăng 1,4% so với tháng trước và 

tăng 70,9% so cùng kỳ năm 2022. Tính chung 02 tháng đầu năm, khối lượng vận 

chuyển hàng hóa đạt 10,3 triệu tấn, tăng 82,5%; khối lượng luân chuyển hàng 

hóa là 458,4 triệu tấn.km, tăng 78,7% so với cùng kỳ 2022. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

Các hoạt động văn hóa trong tháng 02 năm 2023 chủ yếu tập trung tuyên 

truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh; 

công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại trung tâm tỉnh, các huyện, thị xã, 

thành phố, các xã, phường, thị trấn, các trụ sở làm việc được tăng cường và thực 

hiện tốt; để chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2023) và các Lễ hội xuân năm 2023, ngành văn hóa đã tổ chức 

các đợt chiếu phim tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm điện ảnh phát hành gắn 

với kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Quý Mão. Tổ 

chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai hội Chùa Tam Chúc, Lễ 

hội phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương - Xuân Quý Mão 2023. 

Công tác quảng bá xúc tiến du lịch tiếp tục được tăng cường, quảng bá 

hình ảnh du lịch Hà Nam tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 

bộ song hành Quốc lộ 21; trưng bày ảnh đẹp du lịch Hà Nam tại Lễ hội phát 

lương đền Trần Thương. 

Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong tháng 02, tổng 

lượt khách đến với Hà Nam ước đạt 1,45 triệu lượt khách (trong đó Khách quốc 

tế 14 nghìn lượt khách, khách nội địa đạt xấp xỉ 1,44 triệu lượt khách). 



Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kết quả thăm và 

tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công... tính đến ngày 26/01/2023, 

tổng giá trị quà tặng cho các đối tượng (quy ra bằng tiền) hơn 52 tỷ đồng. Ngoài 

giá trị quà tặng quy ra bằng tiền mặt trên, những đối tượng hộ nghèo và cận 

nghèo còn được cứu trợ thêm 93.830 kg gạo.  

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, ngày 30/01, tất cả trẻ mầm non và 

học sinh các cấp học trong tỉnh trở lại trường. Tỷ lệ đến trường của học sinh 

toàn tỉnh trong tuần đầu tiên đạt trên 98%; trong đó, các trường trung học có tỉ lệ 

đạt cao hơn (trên 99%); các phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, phong trào 

tiết kiệm tiền mừng tuổi để phát triển tủ sách lớp học,… được thực hiện tốt, các 

tiết học diễn ra bình thường theo lịch trình hoạt động của nhà trường ngay từ 

buổi học đầu tiên, học sinh nhanh chóng ổn định, tích cực tham gia vào các hoạt 

động giáo dục do nhà trường tổ chức. 

Trong tháng 2, công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức 

khoẻ nhân dân được triển khai chủ động, tích cực, đạt hiệu quả; Sở Y tế đã chỉ 

đạo các cơ sở y tế thường trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời các ca cấp cứu, điều 

trị bệnh cho nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bên cạnh đó, ngành Y 

tế chủ trì, phối kết hợp các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt 

động các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng ăn uống, thực phẩm nhằm đảm bảo an 

toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong mùa Lễ hội Xuân năm 2023, tính đến 

thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc nào xảy ra. 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tháng 02 năm 2023 được giữ 

vững và ổn định; ngành Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong những 

ngày đầu xuân, các khu du lịch, di tích, danh nam thắng cảnh và lễ hội tâm linh 

trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút rất nhiều khách trong 

và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái. Để bảo đảm cho nhân dân và du khách 

thập phương yên tâm du xuân trong dịp đầu năm mới, Công an tỉnh đã chủ động 

triển khai sớm các phương án, kế hoạch tăng cường lực lượng, phương tiện bảo 

đảm tốt an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm, 

góp phần quan trọng để hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh. 

Theo Báo cáo của Công an tỉnh, tình hình tai nạn và va chạm giao thông 

tháng 02 năm 2023 (từ 15/1/2023 đến 14/02/2023): toàn tỉnh xảy ra 25 vụ tai 

nạn và va chạm giao thông (tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm 2022), hậu quả làm 

chết 14 người (tăng 10 người so với cùng kỳ năm 2022), bị thương 18 người 

(tăng 13 người so với cùng kỳ năm 2022). Tính chung 2 tháng đầu năm 2023 

toàn tỉnh xảy ra 42 vụ va chạm tai nạn giao thông (tăng 25 vụ so với cùng kỳ 

năm 2022), hậu quả làm chết 30 người (tăng 21 người so với cùng kỳ năm 

2022), bị thương 28 người (tăng 18 người so với cùng kỳ năm 2022). 


